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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Huy Toàn. 

Các Thẩm phán:  

Ông Lê Quân Vương; 

Ông Trần Văn Luông. 

- Thư ký phiên tòa: B  Ngu  n T   Ngân – T ư ký Tòa án n ân dân tỉn  

Bìn  Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà Ngu  n T   P ương Dung - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Bìn  Dương 

mở p iên tòa xét xử p úc t ẩm công khai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 

24/2019/TLPT-HS ngày 06 tháng 02 năm 2020 đối với b  cáo Tống T   T u T. 

Do có k áng cáo của b  cáo đối với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 232/2019/HS-ST 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tòa án n ân dân t   xã T1, tỉn  Bìn  Dương. 

Họ và tên bị cáo có kháng cáo: 

Tống T   T u T (tên gọi k ác: Út L), sin  năm 1972 tại tỉn  Bìn  Dương; 

nơi t ường trú: K u p ố T2, p ường T3, t   xã T1, tỉn  Bìn  Dương; ng ề 

ng iệp: l m ruộng; trìn  độ  ọc vấn: lớp 4/12; dân tộc: Kin ; giới tín : Nữ; tôn 

giáo: k ông; quốc t c : Việt Nam; con ông Tống Văn T4 (đã c ết) và bà Ngu  n 

T   C (đã c ết); có c ồng l  ông Lê L1 (đã l   ôn) và 03 người con, lớn n ất 

sin  năm 1993, n ỏ n ất sin  năm 1999; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: 

Ngày 10/7/2015, b  Tòa án nhân dân t   xã T1, tỉn  Bìn  Dương xử p ạt 12 

t áng tù n ưng c o  ưởng án treo, t ời gian t ử t ác  24 t áng về tội “Đán  

bạc” (t eo Bản án số 69/2015/HS-ST); b  tạm giữ từ ngày 22/9/2019 đến ngày 

21/11/2019 được t a  đổi biện p áp ngăn c ặn bằng cấm đi k ỏi nơi cư trú; có 

mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 04 b  cáo khác và 02 người có qu ền lợi, 

ng ĩa vụ liên quan đến vụ án do k ông có k áng cáo, k ông b  k áng ng   nên 

Tòa án k ông triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Lê Huy T5, Ngu  n T   B, Tống T   T u T, Ngu  n T   L2 và Lê Minh 

L3 có mối quan  ệ quen biết n au. L2 t uê ki ốt t uộc dã  n   trọ của ông 

Ngu  n Văn N (bà H) t uộc k u p ố P, p ường T3, t   xã T1, tỉn  Bìn  Dương 

để bán nước uống v  sin  sống. 

K oảng 15 giờ 30 p út ng   22/9/2019, T đi bộ từ n   t uộc k u p ố T2, 

p ường T3, t   xã T1, tỉn  Bìn  Dương đến k u vực dã  n   trọ của ông 

Ngu  n Văn N để tìm một người tên H1 (không rõ n ân t ân) để đòi nợ t ì n ìn 

t ấ  b  H1 v  một n óm đông người (k ông rõ bao n iêu người) đang đán  bạc 

t ắng t ua bằng tiền, t ấ  vậ  T đi đến v  cùng t am gia, lúc này bà H1 ng ỉ 

không đán  bạc nữa. Khi T tham gia đán  bạc thì T l  người l m cái,  ìn  t ức 

l  “b i bin  6 lá”, mỗi ván đặt cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Đến 

k oảng 15 giờ 30 p út cùng ng  , lần lượt có Ngu  n T   L2 mang nước đi v o 

bên trong dã  n   trọ ông N c o k ác  v  Ngu  n T   B đang ở nhà trọ của con 

gái gần n   trọ ông N nhìn thấ  trong k u n   trọ có n iều người đán  bạc nên 

đi bộ đến v  cùng t am gia. Lê Minh L3 điều k iển xe mô tô (k ông rõ biển số) 

c ở Lê Hu  T5 đến n   trọ ông N tìm bạn n ìn t ấ  T cùng k oảng 10 người 

(không rõ nhân thân, lai l c ) đang đán  bạc t ắng t ua bằng tiền nên L3, T5 

cùng tham gia. 

Đến k oảng 16 giờ 00 p út cùng ng  , Đội Cản  sát  ìn  sự Công an t   

xã T1, tỉn  Bìn  Dương n ận được tin báo của quần c úng n ân dân nên p ối 

 ợp cùng Công an p ường T3 tiến  àn  kiểm tra v  p át  iện tại k u n   trọ 

ông Ngu  n Văn N có Lê Huy T5, Ngu  n T   B, Tống T   T u T, Ngu  n T   

L2, Lê Minh L3 v  k oảng 06 người (k ông rõ n ân t ân, lai l c , đã c ạ  

thoát) đang t ực  iện   n  vi đán  bạc với  ìn  t ức đán  “b i bin  6 lá” t ắng 

t ua bằng tiền nên lập biên bản p ạm tội quả tang. 

Tổng số tiền các b  cáo dùng v o việc đán  bạc là 10.118.000 (mười triệu 

một trăm mười tám ng ìn) đồng; trong đó t u giữ tại c iếu bạc l  4.000.000 

đồng; t u giữ trên người các b  cáo T5, L3, T l  6.118.000 đồng. 

Tại Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 232/2019/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 

2019 Tòa án n ân dân t   xã T1, tỉn  Bìn  Dương đã qu ết đ n : 

Tuyên bố b  cáo Tống Th  Thu T phạm tội “Đán  bạc”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 

Bộ luật Hình sự, 

Xử phạt b  cáo Tống Th  Thu T 08 (tám) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt t i   n  án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 22/9/2019 đến ngày 21/11/2019; 

Ngo i ra, Tòa án cấp sơ t ẩm còn xử p ạt các b  cáo Ngu  n T   B, Lê 

Minh L3, Lê Huy T5, Ngu  n T   L2 mỗi b  cáo 30.000.000 đồng, tuyên về 

biện p áp tư p áp, án p í v  qu ền k áng cáo t eo qu  đ n  của p áp luật. 
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Ngày 09/01/2020, b  cáo T có đơn k áng cáo với nội dung xin được 

 ưởng án treo.  

Đại diện Viện Kiểm sát n ân dân tỉn  Bìn  Dương t am gia p iên tòa 

p úc t ẩm p át biểu ý kiến: Tội dan , điều luật m  Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử 

đối với b  cáo l  có căn cứ, đúng người, đúng tội. Sau k i xét xử sơ t ẩm, b  cáo 

có đơn k áng cáo xin được  ưởng án treo, tại p iên tòa p úc t ẩm b  cáo bổ 

sung k áng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt. Tại Tòa án cấp p úc t ẩm, b  cáo k ông 

cung cấp t êm được tìn  tiết giảm n ẹ n o mới. Căn cứ v o tín  c ất, mức độ 

  n  vi p ạm tội của b  cáo, b  cáo từng b  xử p ạt tù n ưng c o  ưởng án treo 

về   n  vi đán  bạc n ưng b  cáo tiếp tục p ạm tội, Tòa án cấp sơ t ẩm áp dụng 

 ìn  p ạt tù đối với b  cáo l  p ù  ợp, n ằm đáp ứng tìn   ìn  đấu tran  tội 

p ạm đang gia tăng n ư  iện na . Do đó, đề ng   Hội đồng xét xử k ông c ấp 

n ận k áng cáo của b  cáo, giữ ngu ên bản án sơ t ẩm. 

Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo k ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội và bổ 

sung kháng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt.  

B  cáo nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  p ạt v  cho 

b  cáo  ưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tại p iên tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1]. Đơn k áng cáo của b  cáo được t ực  iện trong t ời  ạn luật đ n  nên 

đủ điều kiện để Tòa án cấp p úc t ẩm giải qu ết t eo qu  đ n  của p áp luật. 

[2]. Tại p iên tòa p úc t ẩm, lời k ai của b  cáo t ống n ất với nội dung 

vụ án đã nêu trên, p ù  ợp với các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, đã đủ 

cơ sở kết luận: Ngày 22/9/2019, tại n   trọ của ông Ngu  n Văn N (bà H) t uộc 

k u p ố P, p ường T3, t   xã T1, tỉn  Bìn  Dương, b  cáo Tống T   T u T đã 

cùng với các b  cáo Ngu  n T   B, Lê Minh L3, Lê Huy T5, Ngu  n T   L2 và 

một số người k ác t ực  iện hàn  vi đán  bạc với  ìn  t ức c ơi b i bin  06 lá 

t ắng t ua bằng tiền t ì b  bắt quả tang. Tổng số tiền các b  cáo sử dụng v o việc 

đán  bạc là 10.118.000 (mười triệu một trăm mười tám ng ìn) đồng, trong đó b  

cáo T sử dụng số tiền 4.450.000 đồng.   

[3]. H n  vi của b  cáo l  ngu   iểm c o xã  ội, trực tiếp xâm p ạm đến 

trật tự công cộng, nếp sống văn min  của xã  ội, ản   ưởng đến tìn   ìn  trật tự 

tr  an tại đ a p ương. Về n ận t ức, b  cáo n ận t ức được   n  vi đán  bạc sát 

p ạt lẫn n au t ắng t ua bằng tiền l  vi p ạm p áp luật n ưng vẫn cố ý t ực 

 iện, t ể  iện ý t ức xem t ường p áp luật v  bất c ấp  ậu quả. B  cáo có đủ 

năng lực c  u trác  n iệm  ìn  sự về   n  vi p ạm tội của mìn  t eo qu  đ n  

của p áp luật. N ư vậ , Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử b  cáo về tội “Đán  bạc” 

t eo k oản 1 Điều 321 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) l  có căn cứ, đúng người, đúng tội v  đúng p áp luật.  
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[4]. Xét k áng cáo của b  cáo, Hội đồng xét xử xét t ấ :  

Tại Tòa án cấp p úc t ẩm, tuy b  cáo không cung cấp t êm tìn  tiết giảm 

n ẹ n o mới, n ưng b  cáo sau k i p ạm tội có t ái độ t  n  k ẩn k ai báo, ăn 

năn  ối cải về   n  vi p ạm tội của mìn , b  cáo có  ai tìn  tiết giảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự được qu  đ n  tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). B  cáo k ông có tìn  tiết tăng nặng 

trác  n iệm  ìn  sự, b  cáo sử dụng số tiền đán  bạc k ông lớn, mức  ìn  p ạt 

m  Tòa án cấp sơ t ẩm áp dụng đối với b  cáo l  nặng, c ưa tương xứng với tín  

c ất, mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng 

k oản 3 Điều 54 của Bộ luật Hình sự xem xét giảm n ẹ một p ần  ìn  p ạt c o 

b  cáo.  

B  cáo T từng b  xử p ạt tù n ưng c o  ưởng án treo về   n  vi đán  bạc 

n ưng b  cáo k ông lấ  đó l m b i  ọc c o bản t ân m  tiếp tục p ạm tội đán  

bạc, t ể  iện b  cáo có ý t ức xem t ường p áp luật, b  cáo l  người l m cái, sử 

dụng số tiền đán  bạc n iều  ơn các b  cáo k ác. Việc b  cáo k ông c ấp   n  

 ìn  p ạt tù sẽ gâ  ản   ưởng đến công tác đấu tran  p òng, c ống tội p ạm tại 

đ a p ương, đặc biệt l  các tội p ạm “Đán  bạc” đang gia tăng trên đ a b n t   

xã T1 nói riêng v  tỉn  Bìn  Dương nói c ung. N ư vậ , cần t iết p ải các  l  

b  cáo ra k ỏi xã  ội một t ời gian n ất đ n  để răn đe, giáo dục đối với b  cáo 

v  góp p ần đấu tran  p òng c ống tội p ạm. Do đó, k ông có căn cứ c ấp 

n ận k áng cáo của b  cáo về xin  ưởng án treo.  

Đại diện Viện Kiểm sát n ân dân tỉn  Bìn  Dương đề ng   k ông c ấp 

n ận k áng cáo của b  cáo về xin  ưởng án treo l  p ù  ợp, riêng đề ng   k ông 

c ấp n ận kháng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt của b  cáo l  k ông p ù  ợp. 

[5]. Các p ần qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, 

k áng ng   nên có  iệu lực p áp luật kể từ ng    ết t ời  ạn k áng cáo, k áng 

ng  . 

[6]. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm:  

Áp dụng Điều 135; k oản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự năm 

2015; Ng   qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban 

T ường vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u, mi n, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử 

dụng án p í v  lệ p í Tòa án: Kháng cáo của b  cáo được c ấp n ận nên b  cáo 

không p ải c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c k oản 1 Điều 355 v  Điều 357 của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự 

năm 2015, 
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1. C ấp n ận k áng cáo của b  cáo Tống T   T u T về việc xin giảm n ẹ 

 ìn  p ạt. K ông c ấp n ận k áng cáo của b  cáo T về việc xin  ưởng án treo. 

Sửa Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 232/2019/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Tòa án n ân dân t   xã T1 về  ìn  p ạt đối với b  cáo T: 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 3 Điều 54 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), 

Xử phạt b  cáo Tống Th  Thu T 05 (năm) tháng tù về tội “Đán  bạc”, t ời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt b  cáo t i   n  án, được khấu trừ 

thời gian tạm giữ từ ng   22/9/2019 đến ngày 21/11/2019. 

2. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: B  cáo không p ải nộp. 

3. Các qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có kháng cáo, kháng 

ng   đã có  iệu lực p áp luật, kể từ ng    ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng   tu ên án./. 

Nơi nhận:   Ử PHÚC THẨM 
- VKSND tỉn  Bìn  Dương; 1  N TOÀ 

- Phòng PV 06 - CA tỉn  Bìn  Dương; 1 

- TAND t   xã T1; 2 

- VKSND t   xã T1; 1 

- C i cục THADS t   xã T1; 1  

- CQCSĐT - CA t   xã T1; 1   

- B  cáo;   1 

- Sở Tư p áp tỉn  Bìn  Dương;                 1  

- Tổ H n  c ín  Tư p áp;                       2         

- Lưu  ồ sơ vụ án. 1 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Huy Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


